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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần:

Tiếng Việt: Thí nghiệm sức bền vật liệu
Tiếng Anh: Strength of materials testing
· Mã học phần: XD12117
· Số tín chỉ: 01 (1,0,2)
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
· Hình thức đào tạo: 

· Học phần:

Tự chọn


Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): Cơ học đất, Địa chất công trình

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết:   7 tiết

· Thực hành: 
          21 tiết

· Bài tập:   

          0 tiết                   

· Kiểm tra: 

          2 tiết


· Đối tượng học tập:  Sinh viên chính quy

· Khoa phụ trách học phần: Khoa Kỹ thuật công nghệ

2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Hứa Thành Thân
	Thạc sỹ
	htthan@qtu.edu.vn

0975.020608
	Kết cấu


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung

Hướng dẫn thí nghiệm trong phòng để xác định cường độ chịu kéo, uốn, xác định mô đun đàn hồi và mô đun cắt của vật liệu thép, kết quả của môn học là viết 01 báo cáo.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Môn học này là môn học thực hành, giúp sinh viên có thể kiểm tra các kết quả lý thuyết của môn học Sức bền vật liệu, xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu từ thí nghiệm trực tiếp phần thí nghiệm kéo mẫu thép, mẫu gang; thí nghiệm nén mẫu thép, mẫu gang; xác định mô đun đàn hồi trượt và biến dạng. 

	MTHP2
	Môn học này là môn học thực hành, giúp sinh viên có thể kiểm tra các kết quả lý thuyết của môn học Sức bền vật liệu, xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu từ thí nghiệm trực tiếp phần thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi và góc xoay mẫu thép, mẫu gang; uốn phẳng mẫu gỗ.

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Sinh viên trực tiếp thực hành và kiểm tra các kết quả lý thuyết của môn học Sức bền vật liệu, xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu từ thí nghiệm kéo mẫu thép, mẫu gang; thí nghiệm nén mẫu thép, mẫu gang; xác định mô đun đàn hồi trượt và biến dạng. 

	MTHP4
	Sinh viên trực tiếp thực hành và kiểm tra các kết quả lý thuyết của môn học Sức bền vật liệu, xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu từ thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi và góc xoay mẫu thép, mẫu gang; uốn phẳng mẫu gỗ.

	3. Thái độ

	MTHP5
	Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học; Lễ phép với thầy giáo cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp. 

	MTHP6
	Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học giúp sinh viên hiểu về các đặc trưng cơ lý của vật liệu và phương pháp xác định các đặc trưng cơ lý đó: phương pháp xác định cường độ chịu kéo, uốn, xác định mô đun đàn hồi và mô đun cắt của vật liệu thép;. Tất cả nội dung môn học được trình bày trong 5 bài thí nghiệm. 

5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Sinh viên xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu từ thí nghiệm trực tiếp phần thí nghiệm kéo mẫu thép, mẫu gang; thí nghiệm nén mẫu thép, mẫu gang; xác định mô đun đàn hồi trượt và biến dạng. 

	
	Sinh viên xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu từ thí nghiệm trực tiếp phần thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi và góc xoay mẫu thép, mẫu gang; uốn phẳng mẫu gỗ.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Xử lý số liệu từ kết quả thí nghiệm cường độ chịu kéo, uốn của mẫu thép, mẫu gang và viết báo cáo về kết quả trên.

	CĐRHP4
	Xử lý số liệu từ kết quả thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi và góc xoay mẫu thép, mẫu gang; uốn phẳng mẫu gỗ và viết báo cáo về kết quả trên.


	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP5
	Tự giác nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, tích cực tham gia phát biểu, thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm.
Sinh viên sẽ xử lý số liệu từ kết quả thí nghiệm cho mẫu (thép, gang và gỗ) và tự tin về kết quả trên để báo cáo trước đối tác.

	CĐRHP6
	Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP 01
	C,C
	CĐRHP1,3
	C,C,C,C,C
	CĐRC 2,3,5,6,7

	MTHP 02
	C,C
	CĐRHP2,4
	C,C,C,C,C
	CĐRC 2,3,5,6,7

	MTHP 03
	C
	CĐRHP3
	C,C,C,C,C
	CĐRC 2,3,5,6,7

	MTHP 04
	C
	CĐRHP4
	C,C,C,C,C
	CĐRC 2,3,5,6,7

	MTHP 05
	C
	CĐRHP5
	C,C
	CĐRC 9,10

	MTHP 06
	C
	CĐRHP6
	C, C
	CĐRC 9,10


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Giảng viên trình bày và giải thích các nội dung của bài học, giúp sinh viên ghi nhớ và hiểu được nội dung bài
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6

	2. Tham luận
	Sinh viên được trình bày quan điểm, hiểu biết của cá nhân, nắm được bản chất vấn đề, liên hệ thực tế
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6

	II. Phương pháp dạy học trực tuyến
	
	

	4. Câu hỏi gợi nhớ
	Nhớ nội dung học tập
	CĐRHP

1,2, 5,6

	5. Giải quyết vấn đề
	Giải quyết 1 số vấn đề cho công trình thực tế liên quan
	CĐRHP

1,2,5,6

	6. Học theo tình huống
	Giải quyết 1 số tình huống cho công trình thực tế xảy ra
	CĐRHP

1,2,5,6

	III. Phương pháp dạy học trải nghiệm
	
	

	7. Thực hành
	Vận dụng kiến thức đã học để chế tạo mẫu thí nghiệm, thực hành các bài thí nghiệm và báo cáo kết quả
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6

	8. Thực tế
	Tham quan 1 số công trình hay mô hình thực tế (nếu có)
	

	IV. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	9. Thảo luận
	Sinh viên được chia nhóm và tham gia thảo luận các vấn đề mà giảng viên đặt ra, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy, tự học hỏi, vận dụng kiến thức đã học, cùng với kỹ năng làm việc nhóm, làm báo cáo và thuyết trình
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6

	10. Học nhóm
	Tăng tính học tập tập thể và hoàn thành công việc theo nhóm
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6

	V. Phương pháp tự học
	
	

	11. Bài tập ở nhà
	Ôn luyện lại kiến thức đã học
	CĐRHP3,4


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy - học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học, ngoại khóa,…
	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Khác (TT, ĐA, ...)
	
	
	

	1

	Hướng dẫn tổng quan về trang thiết bị tại phòng thí nghiệm phục vụ cho môn học

Bài 1: Thí nghiệm kéo mẫu thép, mẫu gang 

1.1. Mục đích thí nghiệm 

1.2. Cơ sở lý thuyết 

1.3. Mẫu thí nghiệm 

1.4. Dụng cụ thí nghiệm 

1.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

1.6. Tiến hành thí nghiệm 

1.7. Tính toán kết quả 

1.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	2
	3
	0
	0
	10
	15

	2


	Bài 2: Thí nghiệm nén mẫu thép, mẫu gang 

2.1. Mục đích thí nghiệm 

2.2. Cơ sở lý thuyết 

2.3. Mẫu thí nghiệm 

2.4. Dụng cụ thí nghiệm 

2.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

2.6. Tiến hành thí nghiệm 

2.7. Tính toán kết quả 

2.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	1
	3
	0
	0
	8
	12

	3


	Bài 3: Xác định mô đun đàn hồi trượt và biến dạng 

3.1.  Mục đích thí nghiệm 

3.2. Cơ sở lý thuyết 

3.3. Mẫu thí nghiệm 

3.4. Dụng cụ thí nghiệm 

3.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

3.6. Tiến hành thí nghiệm 
	1
	3
	0
	0
	8
	12

	4


	Bài 3: Xác định mô đun đàn hồi trượt và biến dạng 

(TT)

3.7. Tính toán kết quả 

3.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm
	0
	3
	0
	0
	6
	9

	5


	Bài 4: Xác định mô đun đàn hồi và góc xoay 

4.1. Mục đích thí nghiệm 

4.2. Cơ sở lý thuyết 

4.3. Mẫu thí nghiệm 

4.4. Dụng cụ thí nghiệm 

4.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

4.6. Tiến hành thí nghiệm 

4.7. Tính toán kết quả 

4.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	1
	3
	0
	0
	8
	12

	6


	Bài 5: Uốn phẳng mẫu gỗ 

5.1. Mục đích thí nghiệm 

5.2. Cơ sở lý thuyết 

5.3. Mẫu thí nghiệm 

5.4. Dụng cụ thí nghiệm 

5.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

5.6. Tiến hành thí nghiệm 

5.7. Tính toán kết quả 

5.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	1
	3
	0
	0
	8
	12

	7


	Bài 5: Uốn phẳng mẫu gỗ 

(TT)

Kiểm tra giữa kỳ
	0
	3
	2
	
	10
	15

	8


	Ôn tập viết báo cáo
	1
	0
	0
	0
	2
	3

	Tổng
	7
	21
	2
	0
	60
	90


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Hướng dẫn tổng quan về trang thiết bị tại phòng thí nghiệm phục vụ cho môn học

Bài 1: Thí nghiệm kéo mẫu thép, mẫu gang 

1.1. Mục đích thí nghiệm 

1.2. Cơ sở lý thuyết 

1.3. Mẫu thí nghiệm 

1.4. Dụng cụ thí nghiệm 

1.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

1.6. Tiến hành thí nghiệm 

1.7. Tính toán kết quả 

1.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành

	2

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Bài 2: Thí nghiệm nén mẫu thép, mẫu gang 

2.1. Mục đích thí nghiệm 

2.2. Cơ sở lý thuyết 

2.3. Mẫu thí nghiệm 

2.4. Dụng cụ thí nghiệm 

2.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

2.6. Tiến hành thí nghiệm 

2.7. Tính toán kết quả 

2.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành

	3

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Bài 3: Xác định mô đun đàn hồi trượt và biến dạng 

3.1.  Mục đích thí nghiệm 

3.2. Cơ sở lý thuyết 

3.3. Mẫu thí nghiệm 

3.4. Dụng cụ thí nghiệm 

3.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

3.6. Tiến hành thí nghiệm 
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành

	4

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Bài 3: Xác định mô đun đàn hồi trượt và biến dạng 

(TT)

3.7. Tính toán kết quả 

3.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành

	5

4 tiết


	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Bài 4: Xác định mô đun đàn hồi và góc xoay 

4.1. Mục đích thí nghiệm 

4.2. Cơ sở lý thuyết 

4.3. Mẫu thí nghiệm 

4.4. Dụng cụ thí nghiệm 

4.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

4.6. Tiến hành thí nghiệm 

4.7. Tính toán kết quả 

4.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành

	6

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Bài 5: Uốn phẳng mẫu gỗ 

5.1. Mục đích thí nghiệm 

5.2. Cơ sở lý thuyết 

5.3. Mẫu thí nghiệm 

5.4. Dụng cụ thí nghiệm 

5.5. Chuẩn bị thí nghiệm 

5.6. Tiến hành thí nghiệm 

5.7. Tính toán kết quả 

5.8. Nhận xét kết quả thí nghiệm 
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành

	7

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Bài 5: Uốn phẳng mẫu gỗ 

(TT)

Kiểm tra giữa kỳ
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành

	8

2 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, hướng dẫn thực hành

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Ôn tập viết báo cáo
	CĐRHP

1,2,3,4,5,6
	- Thảo luận những 

vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Thực hành


9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Vắng 0 – 1 buổi
	Vắng 2  buổi
	Vắng 3 buổi
	Vắng 4 buổi
	Vắng 5 buổi
	CĐRHP1,2,3,4,5,6
	10

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Thảo luận, thực hành
	Tham gia thảo luận tích cực với nhóm, tham gia thực hành đầy đủ các nội dung, thực hành đúng yêu cầu được giao
	Tham gia thảo luận tích cực với nhóm,tham gia thực hành đầy đủ các nội dung nhưng còn một số lỗi nhỏ
	Tham gia thảo luận tích cực với nhóm, tham gia thực hành đầy đủ các nội dung, còn nhiều lỗi sai
	Ít tham gia thảo luận với nhóm, tham gia thực hành một phần các vấn đề được đặt ra, còn nhiều lỗi sai
	Không tham gia thảo luận với nhóm, không tham gia thực hành
	CĐRHP1,2,3,4,5,6
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Thực hành
	Đúng 90-100%
	Đúng 70-80%
	Đúng 50-60%
	Đúng 30-40%
	Đúng 0-20%
	CĐRHP1,2,3,4,5,6
	20

	Tổng cộng
	
	40%


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Vấn đáp, thực hành đầy đủ và chính xác với câu hỏi và yêu cầu giảng viên đặt ra
	Vấn đáp đúng nhưng thực hành có sai số nhỏ
	Vấn đáp đúng nhưng thực hành có sai số lớn
	Vấn đáp chưa đầy đủ, thực hành có sai số lớn
	Vấn đáp sai, thực hành sai
	CĐRHP1,

2,3,4
	40

	Vận dụng
	Liên hệ, vận dụng kiến thức của môn học này và các môn học khác có liên quan để trả lời các câu hỏi; vận dụng một cách chặt chẽ, logic, sáng tạo
	Liên hệ, vận dụng kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi; vận dụng một cách chặt chẽ, logic
	Vận dụng kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi nhưng chưa chặt chẽ, logic, còn một số lỗi sai
	Có liên hệ kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi nhưng chưa chặt chẽ, có nhiều lỗi sai
	Chưa vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
	CĐRHP

1,2,3,4
	15

	Hình thức
	Vấn đáp tự tin, thực hành nhanh gọn, chính xác
	Vấn đáp tự tin, thực hành đúng nhưng còn chậm 
	Vấn đáp thiếu tự tin, thực hành có sai số và còn chậm 
	Vấn đáp thiếu tự tin, thực hành còn chậm và còn nhiều sai số
	Không vấn đáp được, thực hành sai và rất chậm
	CĐRHP

5,6
	5

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bùi Trọng Lựu
	Sức bền vật liệu
	1977
	ĐH và THCN  
	ĐH và THCN
	x
	

	2
	Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Trần Tấn Quốc,
	Sức Bền Vật Liệu
	2016
	NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
	NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
	x
	

	3
	
	TCVN 1651-1:2018
Thép cốt bê tông – Phần 1: thép thanh tròn trơn
	2018
	Bộ khoa học và công nghệ
	Bộ khoa học và công nghệ
	x
	

	4
	
	TCVN 1651-2:2018
Thép cốt bê tông – Phần 2: thép thanh vằn
	2018
	Bộ khoa học và công nghệ
	Bộ khoa học và công nghệ
	x
	

	5
	Hứa Thành Thân
	Bài giảng môn học thí nghiệm sức bền vật liệu (lưu hành nội bộ)
	
	
	Khoa KTCN, Trường ĐHQT
	x
	


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định.

Sinh viên hoàn thành môn học hiểu biết về thực hành và thưc nghiệm một số thiết bị thí nghiệm, viết báo cáo về kết quả thí nghiệm cho mẫu thép, mẫu gang và mẫu gỗ.
11.2. Quy định đối với sinh viên

Học tập đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, tham gia ngoại khóa với lớp khi có yêu cầu.

11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chật: thiết bị trình chiếu, kết hợp bảng xanh + phấn viết bảng.

- Các yêu cầu khác: micro, quạt treo tường vị trí giảng viên, bảng trắng viết bút mực.

Bình Định, ngày     tháng      năm 2023
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